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KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG  ANH - GiẢNG VIÊN
NĂM 2013
	TT
	Họ và tên
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Hồng Hạnh
	390
	

	2
	Nguyễn Văn Nam
	335
	

	3
	Lê Thị Ngọc Mai
	335
	

	4
	Nguyễn Thị Loan
	370
	

	5
	Hoàng Thị Bích Liên
	425
	

	6
	Nguyễn Văn Dương
	380
	

	7
	Nguyễn Thị Hạnh
	470
	

	8
	Lê Thị Xuyến
	345
	

	9
	Trần Thị Loan
	335
	

	10
	Phạm Thị Thúy Vân
	325
	

	11
	Nguyễn Thị Nhung
	315
	

	12
	Nguyễn Văn Đệ
	400
	

	13
	Đỗ Thị Lan Anh
	415
	

	14
	Lê Thị Phúc
	410
	

	15
	Nguyễn Quang Thuận
	350
	

	16
	Nguyễn Thị Lê Nguyên
	530
	

	17
	Nguyễn Thị Hà Anh
	505
	

	18
	Nguyễn Thị Hải Vân
	345
	

	19
	Nguyễn Thị Hiền
	350
	

	20
	Chu Văn Tiềm
	385
	

	21
	Đỗ Thủy Tiên
	395
	

	22
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	360
	

	23
	Trần Quang Huy
	460
	

	24
	Ngô Thị Hải Yến
	385
	


Ấn định danh sách có 24 người
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG  ANH - CHUYÊN VIÊN
NĂM 2013
	TT
	Họ và tên
	Tổng điểm

(thang điểm 80)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quốc Toản
	30
	

	2
	Lê Thị Hạnh
	19
	

	3
	Nguyễn Thị Yến
	33
	

	4
	Ngô Thị Linh
	26
	

	5
	Nguyễn Thị Tuyết
	25
	


Ấn định danh sách có 5 người

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN HỌC - CHUYÊN VIÊN
NĂM 2013

	TT
	Họ và tên
	Tổng điểm 

(thang điểm 10)
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Hạnh
	4.38
	

	2
	Nguyễn Thị Yến
	3.50
	

	3
	Ngô Thị Linh
	2.13
	

	4
	Nguyễn Thị Tuyết
	2.50
	


Ấn định danh sách có 4 người

